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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Phương. 

Thẩm phán: Bà Phạm Thị Xuân Đào. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Vũ Thị Ngọc Tươi. 

Ông Đặng Văn Huệ. 

Bà Nguyễn Thị Chi. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Kim Hải – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Bằng - Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét 

xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 23/2022/TLST-HS ngày 

22/02/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2022/QĐXX-ST ngày 

31/3/2022, đối với bị cáo:  

Nguyễn Tấn P, sinh ngày 05 tháng 7 năm 1981 tại Đồng Nai; Nghề 

nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: Không biết chữ. Đảng, chính quyền, đoàn 

thể: Không. Nơi cư trú: ấp 2, xã PT, huyện NT, tỉnh Đồng Nai; Giới tính: Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn 

Ch, không rõ năm sinh và bà Huỳnh Thị T, sinh năm 1960; Gia đình có 03 anh 

em, bị cáo là con đầu trong gia đình và chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo ra tự thú và bị tạm giữ từ ngày 01/02/2021, chuyển tạm giam theo 

lệnh tạm giam số 104/QĐ-CSĐT ngày 08/02/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hiện đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam - Công an tỉnh Đồng Nai – Có mặt. 

- Bị hại: Ông Phan Ngọc Đ, sinh năm 1978.  

Địa chỉ: ấp ĐM, xã PH, huyện NT, tỉnh Đồng Nai – Có mặt. 

- Người làm chứng: Ông Nguyễn Hoàng D, sinh năm 1977.  

Địa chỉ: ấp VT, xã LT, huyện NT, tỉnh Đồng Nai – Vắng mặt. 
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- Người bào chữa theo chỉ định của bị cáo: Luật sư Phạm Văn Yên và luật 

sư Phùng Thị Lệ Mỹ, thuộc công ty Luật TNHH MTV Quan Nhân - Đoàn Luật 

sư tỉnh Đồng Nai – Có mặt. 

Địa chỉ: Khu dân cư An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 00 ngày 01/02/2021, Nguyễn Tấn P cùng Nguyễn Hoàng D, 

sinh năm 1977, ngụ tại ấp VT, xã LT, huyện NT, tỉnh Đồng Nai ngồi uống rượu 

tại điểm bán hoa tết của anh Cường (không rõ họ, địa chỉ) do P trông coi giúp tại 

ấp LH, xã LT, huyện NT, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, một nam thanh niên (chưa rõ 

nhân thân) điều khiển xe mô tô chở anh Phan Ngọc Đ, sinh năm 1978, ngụ tại ấp 

ĐM, xã PH, huyện NT, tỉnh Đồng Nai đi đến, Đ xuống xe hỏi P “bông này bán 

bao nhiêu tiền?”, P trả lời: “một triệu rưỡi một cặp”, Đoan nói: “bây giờ tao 

không trả giá, tao đưa 1.500.000 đồng mày chở về cho tao”, đồng thời đưa cho P 

03 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, P hỏi: “anh chở về đâu?” thì Đ nói: “mày chở 

về Vũng Tàu cho tao”, nghe vậy P trả lời: “trời ơi, thôi xa quá” rồi đưa trả lại 

tiền cho Đ. Lúc này, Đ nói: “vậy giờ tao không mua, tao phá được không?” Đ đi 

đến nơi đặt hoa đạp đổ một số chậu hoa. Sau đó, Đ chạy đến bàn nhậu của P 

dùng chân đá văng bàn nhậu, dùng tay tát vào mặt P, đồng thời tiếp tục đến nơi 

đặt hoa đạp vào các chậu hoa, do bức xúc việc làm của Đ, lúc này P nhìn thấy 

cây búa bằng sắt để trong giỏ, liền đi đến dùng tay trái cầm cây búa chạy lại phía 

sau lưng Đ đánh 01 cái trúng vào vùng đầu bên phải của Đ, làm Đ ngã xuống 

đường. Thấy vậy, một số người dân ở gần đó đến can ngăn và chở Đ đi cấp cứu. 

P cầm cây búa, nói D chở đến Công an xã Long Tân đầu thú và khai nhận hành 

vi phạm tội của mình như trên. 

Cáo trạng số 559/CT-VKS-P2 ngày 21/02/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn P về tội “Giết người” quy định 

tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tấn P đã khai nhận tội và khẳng định cáo 

trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” là đúng, bị cáo xin xem xét giảm án. 

Ý kiến viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Giết người” là đúng, tại Tòa bị cáo đã 

nhận tội, xét nguyên nhân dẫn đến bị cáo phạm tội xuất P từ lỗi của bị hại đạp 

chậu hoa, đá bàn nhậu và đánh bị cáo trước dẫn đến bị cáo không kiềm chế được 

và phạm tội. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai rút một phần cáo trạng, 

chuyển từ truy tố bị cáo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự sang khoản 2 

Điều 123 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn  

khai báo, có nhân thân tốt, trình độ học vấn thấp, đã bồi thường cho bị hại, bị 

cáo ra đầu thú. Đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 07 năm đến 08 năm tù. Về vật 

chứng đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo: 
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Không tranh luận về tội danh, điều luật với viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, có 

nhân thân tốt, trình độ học vấn thấp, đã bồi thường cho bị hại, bị cáo ra tự thú, 

tinh thần bị kích động mạnh. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật 

hình sự xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền trình tự thủ tục tố tụng và tại Tòa bị cáo 

không thắc mắc, khiếu nại gì. 

[2] Về căn cứ để kết tội đối với bị cáo: 

Do mâu thuẫn trong việc mua bán hoa tết, Nguyễn Tấn P đã có hành vi 

dùng búa bằng sắt đánh vào đầu anh Phan Ngọc Đ, đây là vị trí trọng yếu trên cơ 

thể và gây thương tích với tỷ lệ 49%. Việc bị hại không chết là do được cứu 

chữa kịp thời, tuy nhiên việc gây thương tích cho bị hại 49% xuất P từ lỗi rất lớn 

của bị hại gây sự trước, xô đổ chậu hoa, hất văng bàn nhậu và đánh bị cáo trước 

dẫn đến bị cáo bức xúc dùng búa gây thương tích cho bị hại. Viện kiểm sát truy 

tố bị cáo phạm tội “Giết người” tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự là 

chưa có cơ sở như đã phân tích ở trên, bị cáo chỉ phạm vào khoản 2 Điều 123 

Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát chuyển khung hình phạt từ 

khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự sang khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự là có 

cơ sở, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính 

mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội, cần xử bị 

cáo mức án tương xứng nhằm trừng trị, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung. 

[3] Khi lượng hình phạt, cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối 

với bị cáo như: 

+ Tình tiết tăng nặng: Không. 

+ Tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, trình độ học 

vấn thấp không biết chữ, đã bồi thường cho bị hại, bị cáo ra đầu thú, phạm tội 

chưa đạt. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại khai đã nhận được 

10.000.000 đồng của gia đình bị cáo. Tại Tòa, bị hại không yêu cầu bị cáo 

khoản bồi thường nào khác và xin giảm án cho bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy cây búa bằng kim loại. 

[6] Tại phiên tòa, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử. 

[7] Trình bày của Luật sư bào chữa đề nghị xem xét cho bị cáo tình tiết 

giảm nhẹ: Bị cáo tự thú, bị kích động mạnh. Xét thấy bị cáo ra đầu thú chứ 



4 

 

không phải tự thú. Việc bị hại có lỗi dẫn đến bị cáo phạm tội đã được xem xét 

và áp dụng khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự. Các tình tiết giảm nhẹ khác phù 

hợp nhận định Hội đồng xét xử. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn P phạm tội “Giết người”.  

2. Áp dụng khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15 

của Bộ luật hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn P 07 (bảy) năm tù giam. Thời hạn tù tính từ 

ngày 01/02/2021. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 cây búa bằng kim loại, cán và đầu búa đều bằng kim 

loại, có chiều dài 28cm, rộng 04cm, đầu búa dài 15cm. (Biên bản bàn giao vật 

chứng NK 22/036 ngày 22/02/2022 Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai). 

4. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

 

Nơi nhận:  

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Công an tỉnh Đồng Nai – Bị cáo; 

- Các đương sự - Luật sư; 

- PV06 – Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Cục THADS tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu hồ sơ; 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Trần Nam Phương 

 


